
Xe tải có cần cẩu
【 Thông số kỹ thuật chính 】
mô hình sản phẩm、tên
Tổng trọng lượng xe (kg) 18000 Lái xe e kiểu 4×2
Curb Trọng lượng (kg) 7200 Kích thước tổng thể (mm) 9000×2550×3750
Số lượng trục 2 Hộp kích thước nội bộ (mm) 6100×2450×550
Tải trục (kg) 6500/11500 Cơ sở chiều dài (mm) 5100
Tốc độ tối đa (km/h) 88
【Thông số kỹ thuật khung gầm】
Mô hình khung gầm SX1189bp6511 Tên thương hiệu Shanxi
Sản xuất r Công ty TNHH ô tô Shaanxi, Ltd. Loại nhiên liệu Diesel
Lốp xe số 6 Đặc điểm kỹ

thuật lốp xe
10.00R20 18pr

Track Front (MM) 1970 Đường đua phía
sau (MM)

1860

Tiêu chuẩn phát thải Ⅵ Quá trình lây
truyền

8J

Động cơ Quyền lực
(kw)

147

【 Thông số kỹ thuật cần cẩu 】
Mô hình cần cẩu SQS200-5 Thương hiệu cần cẩu XCMG
Loại cần cẩu Cần cẩu tay thẳng Trọng lượng cần cẩu (kg) 3800
Trọng lượng nâng tối đa
（kg）

8000 Chiều cao nâng tối đa（m） 21

Bán kính hoạt động (M) 18.7 Hoạt động m e Thod Vận hành thiết bị
Số lượng vũ khí 5 vượt trội (PCS) 4
【 Chức năng 】
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, cất cánh điện và cần cẩu, đạt được việc nâng hàng hóa và di chuyển bởi vì Hệ thống
nâng thủy lực và kính thiên văn. Nói chung, loại H. outrigger là được trang bị để nhận ra sự ổn định của nó . Để được tăng
cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng có thể được trang bị nếu Khách hàng yêu cầu. Chiếc xe tải có
thể xoay 360 ° liên tục.


















